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QUY ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1547/2001/QĐ/UB-XD1 ngày 23 tháng 7 năm 2001 của UBND tỉnh.)
Tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh đầu tư bằng nguồn vốn đều phải thực đúng các Nghị định, Quyết định, Chỉ Thị của Chính phủ, Thủ Tướng Chính Phủ; hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung Ương về quản lý đầu tư - xây dựng và quy định này.

Điều 1:- Thẩm quyền phê duyệt dự án:
1. Những dự án được đầu tư bằng nguồn: Ngân sách tập trung, Vốn ODA:

1.1 Dự án có mức vốn đầu tư 500 triệu đồng trở lên:

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Thẩm định, Báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định Trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.2. Dự án có mức vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng:

Ủy quyền Giám đốc kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án đã có trong danh mục chuẩn bị đầu tư và sau khi có ý kiến của Sở xây dựng chuyên ngành.

1.3. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( thị xã) tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án được ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm qua ngân sách huyện ( thị xã ) để xây dựng: Trường học cao tầng, kênh mương, điện hạ thế, cầu đường, cống , trụ sở UBND xã ( phường, thị trấn); vốn vay của Quỹ hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh qua ngân sách huyện ( thị xã ) để xây dựng trường học cao tầng.

2. Những dự án được đầu tư bằng nguồn của Ngân sách huyện ( thị xã) ngân sách xã; thị trấn:

2.1. Chủ tịch UBND huyện( thị xã) Tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án nhóm C;

- Ngân sách của huyện ( thị xã)

- Trường Phổ thông Trung học thu của các học sinh hàng năm để xây dựng cơ sở vật chất của trường.

- Trường Trung học phổ thông cơ sở liên xã thu của học sinh hàng năm để xây dựng cơ sở vật chất của trường.

2.2. Chủ tịch UBND xã, thị trấn phê duyệt các dự án thuộc nguồn ngân sách xã, thị trấn sau khi được cơ quan chuyên môn do Ủy ban nhân dân huyện ( thị xã) phân công thẩm định.

3. Những dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng của chi nhánh quý hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh:

3.1: Dự án sản xuất kinh doanh của của các cơ quan Nhà nước và các Doanh nghiệp Nhà nước.

3.1.1. Dự án có mức từ 500 triệu đồng trở lên:

Giao Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3.1.2. Dự án có mức vốn dưới 500 triệu đồng :

Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt.

Trước khi phê duyệt dự án ghi tại mụa 3.1.2, mục 3.1.2 khoản 3.1 phần 3 điều này phải có văn bản thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và chấp thuận của cơ quan cho vay vốn.

3.2. Dự án sản xuất kinh doanh của tư nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp Nhà nước;

Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, trả nợ vốn vay theo hợp đồng vay vốn và tự quyết định đầu tư sau khi có văn bản thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và chấp thuận của cơ quan cho vay vôn.

4. Dự án đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn theo Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24-11-2000 của Thủ Tướng Chính phủ.

Các chủ dự án ( tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh) nếu có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển của Nhà nước phải lập dự án trình Ủy ban nhân dân huyện để tổ chức thẩm định, nếu dự án được đánh giá tốt sẽ được Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Hà Tĩnh tổng hợp trình Quỹ hỗ trợ phát triển Hà Tĩnh tổng hợp trình Quỹ hỗ trợ xem xét cho vay, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư.

5. Dự án đầu tư phát ( các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) có nhu cầu vay vốn tín dụng của Nhà nước từ nguồn trình Quỹ hỗ trợ phát triển phải lập dự án đầu tư ( nếu dự án có mức vốn trên 1000 triệu đồng) hoặc lập báo cáo đầu tư ( nếu dự án có mức vốn đầu tư 1000 triệu đồng trở xuống); Thẩm quyền quy định dự án quy định như sau:

5.1. Dự án có mức vốn trên 1000 triệu đồng:

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5.2. Dự án có mức từ 1000 triệu đồng trở xuống:

5.2.1. Nếu dự án có yêu cầu thuê đất, chủ đầu tư phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét chấp thuận.

6. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31-7-1998 của Thủ Tướng Chính Phủ.

6.1. Giao chủ tịch UBND xã làm chủ đầu tư dự án có mức vốn từ 500 triệu đồng .

6.2. Giao chủ tịch UBND huyện làm chủ đầu tư dự án có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên.

6.3. Giao chủ tịch UBND huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt các Dự án có mức vốn dưới 500 triệu đồng và đã có trong danh mục chuẩn bị đầu tư.

6.4. Dự án có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên thực hiện theo khoản 1.1 phần 1 quyết định này.

7. Các dự án đầu tư xây dựng theo các chương trình mục tiêu quốc gia khác nếu không có quy định riêng của cấp có thẩm quyền thì thực hiẹn theo 1 phần điều này.

8. Các dự án nhóm B, C của các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn Vốn khấu hao tài sản cố định, quỹ đầu tư phát triển, vốn có ngồn gốc từ ngân sách Nhà nước, vốn ngân sách Nhà nước cấp ban đầu, Quỹ phúc lợi, các khoản thu của Nhà nước cấp ban đầu, Quỹ phúc lợi, các khoản thu của Nhà để lại cho doanh nghiệp đầu tư: vốn tín dụng thương mại; vốn ngân sách hỗ trợ: Giao Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước căn cứ quy dịnh hoặc kế hoạch phát triển ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt để phê duyệt.( trừ doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích).

Điều 2: Thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật ( đối với dự án thiết kế 2 bước) thiết kế kỹ thuật thi công ( đối với dự án thiết kế 1 bước) tổng dự toán và dự toán chuẩn bị đầu tư ( sau đây gọi tắt là thiết kế kỹ thuật Tổng dự toán).

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán những dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt. Giao Giám đốc Sở xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định Trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng chuyên ngành:

2.1. Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục và dự toán hạng mục và dự toán hạng mục và dự toán hạng mục với nguyên tắc phải phù hợp với thiết kế kỷ thuật, dự toán hạng mục đã duyệt trong tổng dự toán.

2.2. Tổ chức thẩm định và phe duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự roán những dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định, dự thảo quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán đền bù tài sản, cây cối, hoa màu, đất đai và dự toán chi phí ban quản lý điều hành dự án ( phần 1, phần 2 Điều này).

4. Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ( thị xã) phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán những dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ( thị xã) phê duyệt.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phê duyệt thiết kế tổng dự toán những dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phê duyệt sau khi được cơ quan chuyên môn do Ủy ban nhân dân huyện phân công thẩm định thiết kế tổng dự toán.

6. Các Dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt dự án đồng thời chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán.

Điều 3: Cấp giấy phép xây dựng: ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp cấp giấy phép xây dựng cho các dự án xây dựng theo quy định. Giao Chủ tịch UBND huyện ( thị xã) cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc sở hữu tư nhân xây dựng tại thị xã, thị trấn.

Điều 4: Đấu Thầu, Chỉ định thầu:

1. Đấu thầu:

1.1. Các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt:

1.1.1 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu.

Giao Giám đốc Sở kế hoạch Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định , dự toán quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh .

1.1.2 Ủy quyền Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

1.13 Các dự án ghi tại khoản 5.1, khoản 5.2 phân 5 điều 1 không phải đấu thầu.

1.2. Các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt dự án đồng thời chịu trách nhiệm quyết định các nội dung công việc của đấu thầu.

2. Chỉ định thầu: Ưu tiên các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần trong tỉnh.

2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chỉ định thầu các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt…

Giao Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị chỉ định thầu của Chủ đầu tư, đánh giá năng lực và phương án giá nhận thầu của Nhà thầu trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2.2. Ủy quyền Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của Chủ đầu tư, đánh giá năng lực và phương án giá nhận thầu của Nhà thầu để quyết định chỉ định thầu các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

2.3. Các Dự án còn lại: Người có thẩm quyền duyệt dự án đồng thời quyết định chỉ định thầu.

2.4. Đối với các gói thầu: Tư vấn lập dự án , tư vấn thiết kế dự toán, tư vấn giám sát thi công:

2.4.1. Gói thầu có mức giá tư vấn từ 100 triệu đồng trở xuống: Ủy quyền cho Chủ đầu tư tự quyết định thuê tư vấn.

2.4.2. Gói thầu có mức giá tư vấn trên 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng:

2.4.2.1. Gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư:Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét đề nghị của chủ đầu tư để quyết định.

2.4.2.2. Gói thầu tư vấn thiết kế dự toán, gói thầu tư vấn giám sát thi công, gói thầu tư vấn khác: Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng chuyên ngành xem xét đề nghị của chủ đầu tư để quyết định.

Điều 5: Thẩm quyền phê duyệt quyết toán, vốn đầu tư công trình hoàn thành ban giao:

Tất cả các dự án đầu tư của các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước sau khi hoàn thành bàn giao công trình đều phải quyết toán và thực hiện như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tổ chức thẩm tra, báo cáo kết quả thẩm tra, dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trường hợp cần thiết phải thành lập Tổ tư vấn để thẩm tra hoặc phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt nam để kiểm toán thì giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt…

Nếu dự án ghi tại phần 1, phần 2 điều này sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư của Quỹ hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh thì cơ quan cho vay vốn có trách nhiệm xác nhận số vốn vay. nhận xét việc sử dụng vốn vay của chủ đầu tư gửi Sở Tài chính - Vật giá.

3. Chủ tịch Ủy ban dân dân huyện ( thị xã), Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước được giao phê duyệt dự án đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán.

4. Chủ tịch UBND xã, thị trấn phê duyệt quyết toán các dự án do Chủ tịch UBND xã, thị trấn phê duyệt.

Ban Tài chính xã ( thị trấn phê duyệt quyết toán các dự án do Chủ tịch UBND xã, thị trấn phê duyệt.

Ban Tài chính xã ( Thị trấn) có trách nhiệm tổ chức thẩm tra làm căn cứ để Chủ tịch UBND xã ( thị trấn) phê duyệt.

UBND xã ( thị trấn) phải thực hiện công khai tài chính đối với việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân cho từng công trình hoặc hạng mục công trình.

5. Đối với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn bàn giao. Việc báo cáo phải báo cáo công khai, thông qua Hội nghị xã viên, Hội đồng quản trị, Hội nghị cổ đông v.v.v

Khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành bàn giao theo Thông tư hướng dẫn của bộ tài Chính.

Điều 6: Đơn giá:

1. Khi có chủ trương của Nhà nước phải ban hành bộ đơn giá XDCB của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định thành lập Ban Đơn giá XDCB. Ban đơn giá XDCB căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng và thực tế của tỉnh soạn thảo bộ đơn giá XDCB trình UBND tỉnh ban hành áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng với Giám đốc Sở Tài chính - vật giá:

1.1 Thông báo giá vật tư, vật liệu hàng quý đến từng khu vực làm căn cứ lập dự toán, thanh quyết toán v.v..

1.2. Đối với những công việc chưa có trong bộ đơn giá của tỉnh thì căn cứ định mức của Nhà nước và giá vật tư, vật liệu để tính đơn giá và thông báo cho chủ đầu tư và các cơ quan liên quan biết để lập dư toán, thanh quyết toán.

2. Giao giám đốc Sở tài chính - vật giá

2.1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo đơn giá đền bù đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc; đền bù cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

2.2. Thông báo giá máy móc, thiết bị ( thiết bị đồng bộ hoặc lẻ) phù hợp với chủng loại, công suất, nguồn gốc, chất lượng máy và danh mục theo dự án được duyệt làm căn cứ lập và phê duyệt dự toán.

Điều 7: Tổ chưc thực hiện:

1. Sở xây dựng chuyên ngành:

1.1 Sở Xây dựng: Các công trình dân dụng, công nghiệp ( trừ hầm mỏ) công trình hạ tầng đô thị ( đường, Cầu, cống, cấp nước, thoát nước, cây xanh, Điện chiếu sáng), xử lý rác thải, công trình văn hóa, thể dục, thể thao, vườn hoa công viên.

1.2. Sở giao thông vận tải: Các công trình cầu, cống, hầm, đường sông, bến cảng, bến xe.

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các công trình hồ, đập thủy lợi; kênh mương, trạm bơm tưới tiêu; chuồng trại chăn nuôi gia gia súc, gia cầm; trồng rừng; giống cây; giống con ( gia súc, gia cầm).

1.4. Sở Thủy sản: Ao, đầm, , đê nội vùng để nuôi thủy sản; công nghệ nuôi, phát triển giống thủy sản và đánh bắt thủy sản.

1.5. Công an tỉnh: Các công trình phòng cháy, nổ

1.6. Sở Công nghiệp: Công trình mỏ.

2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện (thị)xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền thẩm định quyết định quyết định một số nội dung về quản lý đầu tư - xây dựng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đã thẩm định, quyết định.

3. Giám đốc các Sở: kế hoạch Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Hà Tĩnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 8: Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý.

